THỜI KHÓA BIỂU NGHIÊN CỨU SINH 

+ Địa điểm học:  Giảng đường A học tại cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 

                             Giảng đường B1 – Khu B1 - Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Q.10

                             Giảng đường VPK.Toán-TK – Tầng 10, Phòng 1006 Khu B1 - Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Q.10

                             Giảng đường VPK.KHXH – Tầng 9, Phòng 905, Khu B1 - Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Q.10

                             Giảng đường VPK.Luật – Tầng 10, Phòng 1005 , Khu B1 - Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Q.10

                             Giảng đường VPK.KDQT-Mar – Tầng 12, Phòng 1206 , Khu B1 - Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Q.10

                             Giảng đường VPK.Ngân hàng – Tầng 9, Phòng 901 Khu B1 - Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Q.10


    Giảng đường VPK.Kinh tế – Tầng 10, Phòng 1003 Khu B1 - Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Q.10

+ Ngày nghỉ: 
   Nghỉ lễ: 19/11/2021 (Ngày Nhà giáo Việt Nam).



   Nghỉ cuối năm: 20/12/2021 - 03/01/2022.



   Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022.



   Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: 10/04/2022 - 11/04/2022

THÔNG TIN EMAIL GIẢNG VIÊN
	STT
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
	EMAIL

	1
	GV: Lý Thị Minh Châu
	minhchausav@ueh.edu.vn

	2
	GV: Trần Thị Tuấn Anh
	anhttt@ueh.edu.vn

	3
	GV: Lê Nhật Hạnh
	hanhln@ueh.edu.vn

	4
	GV: Huỳnh Lợi
	huynhloi@ueh.edu.vn

	5
	GV: Phạm Quang Huy
	pquanghuy@ueh.edu.vn

	6
	GV: Trần Thị Thanh Phương
	phuong.tran@ueh.edu.vn

	7
	GV: Cao Quốc Việt
	vietcq@ueh.edu.vn

	8
	GV: Bùi Thanh Tráng
	trangbui@ueh.edu.vn

	9
	GV: Võ Thanh Thu
	vothanhthu@ueh.edu.vn

	10
	GV: Trương Đăng Thụy
	thuy.truong@ueh.edu.vn

	11
	GV: Nguyễn Xuân Lâm
	lam.nguyen@ueh.edu.vn

	12
	GV: Phạm Duy Nghĩa
	nghia65@gmail.com

	13
	GV: Dương Kim Thế Nguyên
	dktnguyen@ueh.edu.vn

	14
	GV: Nguyễn Minh Tuấn
	nmtuan@ueh.edu.vn

	15
	GV: Lưu Thị Kim Hoa
	kimhoa@ueh.edu.vn

	16
	GV: Nguyễn Hoàng Bảo
	hoangbao@ueh.edu.vn

	17
	GV: Vũ Việt Quảng
	vietquang@ueh.edu.vn

	18
	GV: Lê Thị Phương Vy
	phuongvyqt@ueh.edu.vn

	19
	GV: Trần Thị Hải Lý
	hailyth@ueh.edu.vn

	20
	GV: Lê Đạt Chí
	chitcdn@ueh.edu.vn

	21
	GV: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
	nguyenbao@ueh.edu.vn

	22
	GV: Phùng Đức Nam
	ducnam@ueh.edu.vn

	23
	GV: Đinh Thị Thu Hồng
	hongtcdn@ueh.edu.vn

	24
	GV: Trần Ngọc Thơ
	thotcdn@ueh.edu.vn

	25
	GV: Phạm Phú Quốc
	quocpp@ueh.edu.vn

	26
	GV: Nguyễn Thị Thùy Linh
	linh.nguyen@ueh.edu.vn

	27
	GV: Trầm Thị Xuân Hương
	txhuong@ueh.edu.vn

	28
	GV: Hoàng Hải Yến
	yenhh@ueh.edu.vn

	29
	GV: Trương Thị Hồng
	vhong@ueh.edu.vn


	CHUYÊN NGÀNH/LỚP
	SL
	HỌC PHẦN
	TC
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Khối Kinh tế - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	18
	PP nghiên cứu định tính
	3
	CN
	4
	07g10-10g40
	A316
	10/10/2021 - 21/11/2021
	GV: Lý Thị Minh Châu

	
	
	
	
	
	
	
	A210
	28/11/2021 - 09/01/2022
	

	Khối Kinh tế - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	18
	Kinh tế lượng
	4
	CN
	4
	13g00-16g30
	A317
	10/10/2021 - 05/12/2021
	GV: Trần Thị Tuấn Anh

	
	
	
	
	
	
	
	A313
	12/12/2021 - 13/02/2022
	

	Khối KDQL - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
(gồm Kế toán, QTKD, QTNL, KDTM)
	24
	PP nghiên cứu định tính
	3
	7
	4
	07g10-10g40
	A319


	09/10/2021 - 08/01/2022
	GV: Lý Thị Minh Châu

	Khối KDQL - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
(gồm Kế toán, QTKD, QTNL, KDTM)
	24
	Định lượng trong KDQL
	4
	CN
	4
	07g10-10g40
	A217
	10/10/2021 - 07/11/2021
	GV: Lê Nhật Hạnh

	
	
	
	
	
	
	
	A315
	14/11/2021 - 13/02/2022
	

	Kế toán - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	7
	Kế toán quản trị
	2
	7
	4
	13g00-16g30
	B1-705
	09/10/2021 - 30/10/2021
	GV: Huỳnh Lợi

	
	
	
	
	CN
	4
	13g00-16g30
	B1-705
	10/10/2021 - 31/10/2021
	

	Kế toán - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	7
	Kế toán công

	2
	7
	4
	13g00-16g30
	A314
	04/12/2021 - 08/01/2022
	GV: Phạm Quang Huy

	
	
	
	
	CN
	
	13g00-16g30
	
	05/12/2021 - 09/01/2021
	

	QTKD - Khóa 2020, Khóa 2021-1
	15
	Quản trị rủi ro tổ chức
	3
	CN
	4
	13g00-16g30
	A319
	10/10/2021 - 31/10/2021
	GV: Trần Thị Thanh Phương

	
	
	
	
	
	
	
	A308
	07/11/2021 - 09/01/2022
	

	QTKD - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	11
	Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức
	3
	CN
	4
	13g00-16g30
	A317
	09/01/2022 - 17/04/2022
	GV: Cao Quốc Việt

	KDTM - Khóa 2020, Khóa 2021-1
	7
	Quản trị chiến lược toàn cầu
	2
	7
	4
	13g00-16g30
	VPK- KDQT Mar
	09/10/2021 - 27/11/2021
	GV: Bùi Thanh Tráng

	KDTM - Khóa 2020, Khóa 2021-1
	7
	Quan hệ kinh tế quốc tế
	2
	CN
	4
	13g00-16g30
	Online
	10/10/2021 - 28/11/2021
	GV: Võ Thanh Thu

	KTPT - Khóa 2020, Khóa 2021-1
	6
	Kinh tế lượng
	3
	7
	4
	07g10-10g40
	A313
	09/10/2021 - 08/01/2022
	GV: Trương Đăng Thụy

	KTPT - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	5
	Kinh tế vĩ mô
	2
	7
	4
	13g00-16g30
	VPK- Kinh tế
	09/10/2021 - 27/11/2021
	GV: Nguyễn Xuân Lâm

	Luật - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	3
	Luật và kinh tế
	2
	7
	4
	07g10-10g40
	B1-806
	09/10/2021 - 30/10/2021
	GV: Phạm Duy Nghĩa

	
	
	
	
	
	
	13g00-16g30
	B1-801
	09/10/2021 - 30/10/2021
	

	Luật - Khóa 2020-2, Khóa 2021-1
	3
	Luật và quản lý kinh tế
	2
	7
	4
	07g10-10g40
	VPK – Luật
	06/11/2021 - 27/11/2021
	GV: Dương Kim Thế Nguyên

	
	
	
	
	
	
	13g00-16g30
	
	06/11/2021 - 27/11/2021
	

	Kinh tế chính trị - Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021-1
	3
	Kinh tế chính trị I
	2
	7
	4
	13g00-16g30
	VPK-KHXH
	09/10/2021 - 27/11/2021
	GV: Nguyễn Minh Tuấn

	Kinh tế chính trị - Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021-1
	3
	Kinh tế chính trị II
	2
	7
	4
	07g10-10g40
	VPK-KHXH
	09/10/2021 - 27/11/2021
	GV: Lưu Thị Kim Hoa

	Kinh tế chính trị - Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021-1
	3
	Kinh tế phát triển

	2
	7
	4
	13g00-16g30
	A307
	04/12/2021 - 19/02/2022
	GV: Nguyễn Hoàng Bảo

	Tài chính - Khóa 2020, Khóa 2021-1
	6
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	7
	4
	07g10-10g40
	B1-1203
	09/10/2021 - 08/01/2022
	GV: Vũ Việt Quảng

GV: Lê Thị Phương Vy

GV: Trần Thị Hải Lý

GV: Lê Đạt Chí

	Tài chính - Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021-1
	9
	Tài chính quốc tế
	3
	7
	4
	13g00-16g30
	B1-1203
	09/10/2021 - 08/01/2022
	GV: Nguyễn Khắc Quốc Bảo

GV: Phùng Đức Nam

GV: Đinh Thị Thu Hồng

GV: Trần Ngọc Thơ

	Ngân hàng - Khóa 2018, Khóa 2019, Khóa 2021-1
	4
	Quản trị ngân hàng nâng cao
	3
	7
	4
	07g10-10g40
	VPK -Ngân hàng
	09/10/2021 - 13/11/2021
	GV: Phạm Phú Quốc

GV: Nguyễn Thị Thùy Linh

	
	
	
	
	
	
	13g00-16g30
	
	
	

	Ngân hàng - Khóa 2018, Khóa 2019, Khóa 2021-1
	4
	Những vấn đề đương đại trong TC-NH
	3
	7
	4
	07g10-10g40
	VPK -Ngân hàng
	20/11/2021 - 08/01/2022
	GV: Trầm Thị Xuân Hương

GV: Hoàng Hải Yến

	
	
	
	
	
	
	13g00-16g30
	
	
	

	Ngân hàng - Khóa 2018, Khóa 2019, Khóa 2021-1
	4
	Lý thuyết và nghiên cứu trong chính sách tiền tệ
	3
	7
	4
	07g10-10g40
	VPK -Ngân hàng
	15/01/2022 - 05/03/2022
	GV: Trương Thị Hồng



	
	
	
	
	
	
	13g00-16g30
	
	
	

	Thống kê - Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021-1
	3
	Phân tích chuỗi thời gian
	3
	7
	4
	13g00-16g30
	VPK Toán-TK
	09/10/2021 - 08/01/2022
	GV: Trần Thị Tuấn Anh
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